
 

 
BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-QLD 

 
Hà Nội, ngày        tháng       năm 2026 

  QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 
 
 

        CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-BYT ngày 22/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản 

lý Dược thuộc Bộ Y tế;  

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định 

về quản lý mỹ phẩm;  

Căn cứ đề nghị của Công ty TNHH NMC Global tại văn bản số 

09/2025/NMC-CV ngày 18/12/2025; Công ty TNHH mỹ phẩm công nghệ HS – ONE 

tại văn bản số 19122025/CV-CBMP/HSONE ngày 19/12/2025; Công ty cổ phần 

dược phẩm VIPHARCO tại văn bản số 112-25/CV-VPC ngày 19/12/2025 và Công 

ty TNHH hợp tác đầu tư GLOBAL G2 tại văn bản số 17122025/CV-CBMP/G2 ngày 

17/12/2025  về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược.  

                                                         QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 32 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục 

Quản lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm tại Danh mục kèm theo Quyết định 

này.  

- Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công 

bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty không còn nhu cầu kinh doanh sản phẩm mỹ 

phẩm nêu trên. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3. Người chịu trách nhiệm trước pháp luật của các tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường của sản phẩm mỹ phẩm có tên trong Danh 

mục số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi nêu trên và Giám 

đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;   

- Cục trưởng (để b/c); 

- Cục Hải quan - Bộ Tài chính;  

- Trang TTĐT Cục QLD; 

- Lưu: VT, MP (MH). 

        

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

  Tạ Mạnh Hùng  



 

 

Phụ lục 

DANH MỤC 32 SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI                                                                                                                                                 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-QLD ngày        tháng        năm 2026 của Cục Quản lý Dược) 

 

 

1. Công ty TNHH NMC Global (Tên cũ: Công ty TNHH dược phẩm Ngọc Minh Châu) (địa chỉ: Số 47 Đa Lộc, Xã Thiên Lộc, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0109416479). 

STT 
Tên sản phẩm  

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

mỹ phẩm 

 

Tên nhà sản xuất  Địa chỉ  Ngày cấp 

1 Second Skin Ceramides 5% 155552/21/CBMP-

QLD 

NACOMI GROUP SP. 

Z.O.O 

UL. ZIOLOWA 29, 43-365 

WILKOWICE, POLAND 

05/08/2021 

2 Lift It Up Peptides 10% 155553/21/CBMP-

QLD 

NACOMI GROUP SP. 

Z.O.O 

UL. ZIOLOWA 29, 43-365 

WILKOWICE, POLAND 

05/08/2021 

3 Stunning Skin Mandelic 

Acid+PHA 10% 

155554/21/CBMP-

QLD 

NACOMI GROUP SP. 

Z.O.O 

UL. ZIOLOWA 29, 43-365 

WILKOWICE, POLAND 

05/08/2021 

4 Be Like Phoenix Retinol 1% 155555/21/CBMP-

QLD 

NACOMI GROUP SP. 

Z.O.O 

UL. ZIOLOWA 29, 43-365 

WILKOWICE, POLAND 

05/08/2021 

5 Vegan Retinol Bakuchiol 2% 155556/21/CBMP-

QLD 

NACOMI GROUP SP. 

Z.O.O 

UL. ZIOLOWA 29, 43-365 

WILKOWICE, POLAND 

05/08/2021 

6 Fix It Up Niacinamide 15% 155557/21/CBMP-

QLD 

NACOMI GROUP SP. 

Z.O.O 

UL. ZIOLOWA 29, 43-365 

WILKOWICE, POLAND 

05/08/2021 

7 Adios Acne Glycolic Acid 10% 155558/21/CBMP-

QLD 

NACOMI GROUP SP. 

Z.O.O 

UL. ZIOLOWA 29, 43-365 

WILKOWICE, POLAND 

05/08/2021 

8 Hyaluronic Bomb Hyaluronic 

10% 

155559/21/CBMP-

QLD 

NACOMI GROUP SP. 

Z.O.O 

UL. ZIOLOWA 29, 43-365 

WILKOWICE, POLAND 

05/08/2021 
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9 The Exfoliator AHA & PHA 

30% 

155560/21/CBMP-

QLD 

NACOMI GROUP SP. 

Z.O.O 

UL. ZIOLOWA 29, 43-365 

WILKOWICE, POLAND 

05/08/2021 

10 No More Pores Salicylic Acid 

2% 

155561/21/CBMP-

QLD 

NACOMI GROUP SP. 

Z.O.O 

UL. ZIOLOWA 29, 43-365 

WILKOWICE, POLAND 

05/08/2021 

11 Be Like Phoenix Retinol 0,5% 155569/21/CBMP-

QLD 

NACOMI GROUP SP. 

Z.O.O 

UL. ZIOLOWA 29, 43-365 

WILKOWICE, POLAND 

05/08/2021 

12 Be Like Phoenix Retinol 0,25% 155570/21/CBMP-

QLD 

NACOMI GROUP SP. 

Z.O.O 

UL. ZIOLOWA 29, 43-365 

WILKOWICE, POLAND 

05/08/2021 

13 Light It Up Vitamin C 15% 155571/21/CBMP-

QLD 

NACOMI GROUP SP. 

Z.O.O 

UL. ZIOLOWA 29, 43-365 

WILKOWICE, POLAND 

05/08/2021 

 

2. Công ty TNHH mỹ phẩm công nghệ HS – ONE (địa chỉ: E29 Ngõ 68 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Thành Phố Hà Nội, Việt 

Nam. Mã số doanh nghiệp 0109613653) 

STT 
Tên sản phẩm  

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

mỹ phẩm 

 

Tên nhà sản xuất  Địa chỉ  Ngày cấp 

14 HS-ONE NEF 10 
177916/22/CBMP-

QLD 
SARAYA CO., LTD 

2-8, Yuzato 2-chome, 

Higashisumiyoshi-ku, Osaka-

city, Osaka 546-0013, Japan 

16/08/2022 

15 HS-ONE AMA CELL 
177917/22/CBMP-

QLD 
SARAYA CO., LTD 

2-8, Yuzato 2-chome, 

Higashisumiyoshi-ku, Osaka-

city, Osaka 546-0013, Japan 

16/08/2022 

16 HS-ONE NEF 8 
177935/22/CBMP-

QLD 
SARAYA CO., LTD 

2-8, Yuzato 2-chome, 

Higashisumiyoshi-ku, Osaka-

city, Osaka 546-0013, Japan 

16/08/2022 

17 HS-ONE REJU EX 
192703/22/CBMP-

QLD 

JUNTAKU SHOJI 

CORPORATION 

No.3-20-13, Matsushima, 

Edogawa-ku, Tokyo 132-0031, 

Japan 

31/12/2022 
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18 HS-ONE NEF DEEF SURGE 
192704/22/CBMP-

QLD 

JUNTAKU SHOJI 

CORPORATION 

No.3-20-13, Matsushima, 

Edogawa-ku, Tokyo 132-0031, 

Japan 

31/12/2022 

19 HS-ONE HM CELL 
192705/22/CBMP-

QLD 

JUNTAKU SHOJI 

CORPORATION 

No.3-20-13, Matsushima, 

Edogawa-ku, Tokyo 132-0031, 

Japan 

31/12/2022 

20 HS-ONE AMA P SERUM 
192706/22/CBMP-

QLD 

JUNTAKU SHOJI 

CORPORATION 

No.3-20-13, Matsushima, 

Edogawa-ku, Tokyo 132-0031, 

Japan 

31/12/2022 

21 HS-ONE Sunright 50 
192722/22/CBMP-

QLD 

JUNTAKU SHOJI 

CORPORATION 

No.3-20-13, Matsushima, 

Edogawa-ku, Tokyo 132-0031, 

Japan 

31/12/2022 

22 XOCHIL DEEP CLEANSING 
213564/23/CBMP-

QLD 
Obze Korea Inc 

M-26, 12, Sangsin 6-gil, 

Gunsan-si, Jeollabuk-do, 

Republic of Korea 

03/10/2023 

 

3. Công ty cổ phần dược phẩm VIPHARCO (địa chỉ: Số 67, ngõ 68, đường Ngọc Thụy , phường Ngọc Thụy , quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội. Mã số doanh nghiệp 0101309965) 

STT 
Tên sản phẩm  

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

mỹ phẩm 

 

Tên nhà sản xuất  Địa chỉ  Ngày cấp 

23 
Dermoplasmine Stick lèvres au 

Calendula 

158554/21/CBMP-

QLD 
CREAPHARM COSMETICS 

1 avenue de la Gare, 60510 La 

Neuville En Hez, France 
01/10/2021 

24 
Dermoplasmine Soin au 

Calendula 

160586/21/CBMP-

QLD 
BOIRON 

2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 

69510 Messimy, France 
04/11/2021 

25 
Dermoplasmine Mousse au 

Calendula 

160587/21/CBMP-

QLD 
BOIRON 

2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 

69510 Messimy, France 
04/11/2021 

26 
Homéodent Soin Premieres 

Dents 

160588/21/CBMP-

QLD 
BOIRON 

2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 

69510 Messimy, France 
04/11/2021 

27 Arnigel 
161939/21/CBMP-

QLD 
ROVAL 

Le Tremblay, Route De Vire, 

61100 Flers, France 
23/11/2021 

28 My First Daily Lotion 
166410/22/CBMP-

QLD 
ROVAL 

Le Tremblay, Route De Vire, 

61100 Flers, France 
24/02/2022 
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29 Arnigel 
176361/22/CBMP-

QLD 
BOIRON 

2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 

69510 Messimy, France 
04/08/2022 

 

4. Công ty TNHH hợp tác đầu tư GLOBAL G2 (địa chỉ: Số 26 Ngõ 304 đường hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0109571428) 

STT 
Tên sản phẩm  

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

mỹ phẩm 

 

Tên nhà sản xuất  Địa chỉ  Ngày cấp 

30 REVS Hydrating Gel Mask 
188395/22/CBMP-

QLD 
Soft Materials Co., Ltd 

37-10, Maengdongsandan-ro, 

Maengdong-myeon, 

Eumseong-gun, 

Chungcheongbuk-do, 27733, 

Republic of Korea 

11/11/2022 

31 REVS RMT140HPn 
203296/23/CBMP-

QLD 
REANZEN CO., LTD 

#503,504,505, 250, Hagui-ro, 

Dongan-gu, Anyang-si, 

Gyeonggi-do, 14056, Republic 

of Korea 

02/06/2023 

32 REVS PRO32 
203297/23/CBMP-

QLD 
REANZEN CO., LTD. 

#503, 504, 505, Gwanyang 

Doosan Venture Digm 250, 

Hagui-ro, Dongan-gu, Anyang-

si, Gyeonggi-do, 14056, 

Republic of Korea 

02/06/2023 
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